
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 01 - THÁNG 05/2025 (05/05/2025 – 09/05/2025) 

MẠNG CHỦ ĐỀ: NGÀY VÀ ĐÊM 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

05/05/2025 

THỨ BA 

06/05/2025 

THỨ TƯ 

07/05/2025 

THỨ NĂM 

08/05/2025 

THỨ SÁU 

09/05/2025 

ĐÓN TRẺ 
- Nêu gương trẻ đi học đầy đủ và đi học sớm tập thể dục cùng bạn. 

- Bé thực hành chào cô, chào ba mẹ khi đến lớp, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng 

THỂ DỤC 

SÁNG 

+ Hô hấp: Gà gáy 

+Tay 4: Hai tay đưa thẳng lên cao 

+ Bụng3: Đứng cúi gập người về phía trước 

+Chân 3: Đứng đưa một chân ra phía trước 

+ Bật 2: Bật chân trước - chân sau 
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GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: SỰ 

KHÁC NHAU 

GIỮA NGÀY VÀ 

ĐÊM. 

 

- GH1: THỂ CHẤT: 

BẬT LIÊN TỤC VỀ 

TRƯỚC  

 

 

 

 

- GH1: LQVT: 

NHẬN BIÊT SỐ 

LƯỢNG TRONG 

PHẠM VI 8 

  

- GH1: TH: VẼ TỰ 

DO 

- GH1: VĐTN: NGÀY 

VÀ ĐÊM  

 

-  GH2: TH: VẼ 

ĐĘM TRĂNG 

 

 

 

- GH2: KỂ 

CHUYỆN: SỰ TÍCH 

NGÀY VÀ ĐÊM 

 - GH2: MTXQ: 

MỘT SỐ HIỆN 

TƯỢNG THỜI 

TIẾT THEO MÙA 

VÀ  ẢNH HƯỞNG 

CỦA NÓ ĐẾN 

SINH HOẠT CỦA 

CON NGƯỜI  

 - GH2: LQVT: SO 

SÁNH CÁC ĐIỂM 

GIỐNG, KHÁC 

NHAU GIỮA HAI 

HÌNH (HÌNH 

VUÔNG VÀ HCN, 

TAM GIÁC VÀ 

HÌNH TRÒN) 

- GH2: THƠ: NGÀY 

CỦA BÉ  

CHƠI 

TRONG LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám 

bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng 

của trẻ 
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- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

 - Quan sát: Trải nghiệm với những viên sỏi 

- TCVĐ: Ai đã ra khỏi hàng 

- Chơi tự do các trò chơi có ở sân trường: Cầu tuột, bập bênh, xích đu  

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn các bài hát đã 

học 

Xem tranh ảnh về 

một số hiện tượng 

thời tiết ảnh hưởng 

đến sinh hoạt của 

con người. 

 Ôn chữ số đã học  Nghe các bài 

hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, 

hò, vè phù hợp 

với độ tuổi. 

Bộc lộ cảm xúc phù 

hợp (vui sướng, vỗ 

tay, làm động tác mô 

phỏng và sử dụng 

các từ gợi cảm), nói 

lên cảm xúc của 

mình ... 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 02 - THÁNG 05/2025 ( 12/05/2025 – 16/05/2025) 

MẠNG CHỦ ĐỀ: CẢNH ĐẸP QUANH BÉ 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

12/05/2025 

THỨ BA 

13/05/2025 

THỨ TƯ 

14/05/2025 

THỨ NĂM 

15/05/2025 

THỨ SÁU 

16/05/2025 

ĐÓN TRẺ -  Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ. 

THỂ 

DỤC 

SÁNG 

-  Hô hấp: Gà gáy 

- Tay 4: Hai tay đưa thẳng lên cao 

- Bụng3: Đứng cúi gập người về phía trước 

- Chân 3: Đứng đưa một chân ra phía trước 

- Bật 2: Bật chân trước - chân sau 

GIỜ HỌC 
- GH1: THỂ CHẤT: 

CHUYỀN BẮT 

- GH1: MTXQ: ÍCH 

LỢI CỦA MẶC 

- GH1: LQVT: ĐO 

DUNG TÍCH CỦA 2 

ĐỐI TƯỢNG BẰNG 

- GH1: VĐMH: BÉ 

YÊU BIỂN LẮM 

- GH1: KPTN: HOA 

NỞ TRONG NƯỚC 
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BÓNG QUA ĐẦU, 

QUA CHÂN 

TRANG PHỤC PHÙ 

HỢP THỜI TIẾT 

MỘT ĐƠN VỊ ĐO VÀ 

SO SÁNH  

 

 

- GH2: ÂM NHẠC: 

VĐTN "ĐOÀN 

TÀU NHỎ XÍU" 

- GH2: KỂ 

CHUYỆN: TRUYỀN 

THUYẾT HẠT LÚA 

THẦN 

 

 

 - GH2: TH: XÉ, DÁN 

CẢNH BIỂN 

  

 

  

 

 - GH2: THƠ: 

NẮNG MÙA HÈ 

  

- GH2: TH: VẼ CẢNH 

ĐẸP QUÊ EM 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ 

khám bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý 

tưởng của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

 -  Quan sát: Cây phượng 
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TRỜI  - TCVĐ:  Mèo đuổi chuột. 

Luật chơi: Chuột bị mèo chạm tay vào thì sẽ làm mèo. 

 - TCDG: Ném còn, Thả dĩa ba ba, nhảy dây, cò chẹp 

 - Chơi tự do: Lò cò, gắp cua, câu cá,...tưới cây, nhặt lá vàng, nhặt  rác trong  sân trường. chạy xe đạp, xe ôtô 

ĂN NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Ôn các bài hát đã 

học 

Xem tranh ảnh về 

một số trang phục 

phù hợp với từng 

mùa/ thời tiết 

 Ôn chữ số đã học  Nghe các bài 

hát, bài thơ, ca 

dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu 

đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi. 

Bộc lộ cảm xúc phù 

hợp (vui sướng, vỗ 

tay, làm động tác mô 

phỏng và sử dụng 

các từ gợi cảm), nói 

lên cảm xúc của 

mình ... 
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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG 11 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: CHỒI 3 

TUẦN 03 - THÁNG 05/2025 (19/05/2025 – 23/05/2025) 

MẠNG CHỦ ĐỀ: MỪNG SINH NHẬT BÁC 

 

NỘI 

DUNG 

THỨ HAI 

19/05/2025 

THỨ BA 

20/05/2025 

THỨ TƯ 

21/05/2025 

THỨ NĂM 

22/05/2025 

THỨ SÁU 

23/05/2025 

ĐÓN TRẺ - Trò chuyện với trẻ về Bác Hồ 

THỂ DỤC 

SÁNG 

- Hô hấp: máy bay ù ù 

- Tay 3: Hai tay đưa ngang, gập tay sau gáy 

- Bụng 3 : Đứng cúi người về phía trước 

- Chân 3 : Đứng đưa 1 chân về phía trước 

- Bật 3 : Bật tách khép chân. 

GIỜ HỌC 

- GH1: MTXQ: BÁC 

HỒ KÍNH YÊU 

GH1: LQVT: NHẬN 

BIẾT SỐ LƯỢNG 

TRONG PHẠM VI 9  

- GH1: THỂ CHẤT: 

BÒ DÍCH DẮC QUA 

5 ĐIỂM 

- GH1: MTXQ: 

CẢNH ĐẸP QUÊ EM 

- GH1: TC- KNXH: 

TỰ TIN, MẠNH DẠN 

CHỖ ĐÔNG NGƯỜI 
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- GH2: ÂM NHẠC: 

HÁT "ĐÊM QUA 

EM MƠ GẶP BÁC 

HỒ" 

- GH2: KỂ CHUYỆN 

"AI NGOAN SẼ 

ĐƯỢC THƯỞNG" 

 

 - GH2: HÁT: NHỚ 

GIỌNG BÁC 

 

 - GH2: ÂM NHẠC: 

NGHE HÁT "AI 

YÊU BÁC HỒ CHÍ 

MINH HƠN THIẾU 

NIÊN NHI ĐỒNG" 

- GH2: TH: TRANG 

TRÍ ẢNH BÁC HỒ   

CHƠI 

TRONG LỚP 

- Góc Xây dựng: Khối bitis, ly nhựa, hủ nhụa, khối gach nhựa,... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc phân vai: bánh nỉ, ly, chén, bảng thực đơn, kẹp tóc, ống cuốn, chai nhựa gội đầu, máy sấy tóc, sổ khám 

bệnh, ống nghe, thuốc... ,trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ. 

- Góc Tạo hình:Giấy màu, đất nặn, bút màu, hình ảnh rỗng, kéo, keo, ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc Âm nhạc: trang phục, bông hoa, trống lắc, lục lạc, trống cơm, phách tre, gáo dừa, trẻ chơi theo ý tưởng 

của trẻ 

- Góc Làm quen với Toán: Đồ chơi domino, thẻ hình, thẻ số, bút , ... trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

- Góc đọc sách: Sách , báo, truyện, tạp chí, ...trẻ chơi theo ý tưởng của trẻ 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

--  Quan sát: cá con trong chậu 

 - TCVĐ:  Cáo và thỏ 

 - TCDG: Nhảy lò cò,... 

 - Chơi tự do: Lò cò, gắp cua, câu cá,...tưới cây, nhặt lá vàng, nhặt  rác trong  sân trường. chạy xe đạp, xe ôtô 
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ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt....... 

- Tự lau mặt , đánh răng. 

- Ăn từ tốn , nhai kĩ. 

- Ngủ theo vị trí riêng bạn trai, bạn gái 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

Chia sẻ những kinh 

nghiệm của bản thân 

về Bác Hồ 

Ôn các số đã học Trò chuyện với trẻ 

về những viêc cần 

làm đối với đồ 

chơi:Biết cất dọn, 

giữ gìn đồ dùng 

chung trong lớp: 

sách, đồ dùng, đồ 

chơi 

Ôn hát bài hát về 

Bác Hồ 

 

Bộc lộ cảm xúc phù 

hợp (vui 

sướng, vỗ tay, làm 

động tác mô phỏng 

và sử dụng các từ 

gợi cảm), nói lên 

cảm xúc của mình ... 

 


